
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     Ông Trần Minh Bắc 

Các Thẩm phán:                           Ông Bùi Thái Hùng 

                                                  Ông Hoàng Trí Thức 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Đài Trang - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Nghiêm Thị Lan Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

116/2024/TLPT-HS ngày 16 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Cường Q 

do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 121/2024/HS-ST 

ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Cường Q, sinh năm 1991 tại Bà Rịa – Vũng 

Tàu; Thường trú: 6 P, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỗ ở: A 

N, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỗ ở mới: B L, phường T, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 

12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Nguyễn Thế H và bà Phạm Thị Q1; có vợ là Trịnh Tiết L (sinh năm 

1995) và chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Bản án số 189/2008/HS-PT ngày 31/12/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu xử phạt 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 

“Cố ý gây thương tích”.  

- Bản án số 59/2014/HS-ST ngày 01/4/2014 của Tòa án nhân dân thành phố 

V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 07 (Bảy) năm 06 (S) tháng tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong ngày 28/9/2018. 

- Ngày 27/11/2012, Công an quận H, thành phố Đà Nẵng xử phạt hành chính 

phạt tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma 

tuý”. Nộp phạt ngày 28/11/2012. 

Bị bắt ngày 22/6/2023, đến ngày 21/9/2023 được bảo lĩnh, bị cáo tại ngoại. 

(có mặt)     

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại nhưng không kháng cáo, không liên quan 

đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.    

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 69/2025/HS-PT 

          Ngày: 27/6/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do mâu thuẫn về tiền bạc từ trước nên ngày 18/3/2023, Lê Nhật T (sinh năm 

2003, trú tại: 187/8/7 T, phường E, thành phố V) nhắn tin cho Lê Công H1 (sinh 

năm 2004, trú tại: 0 T, phường T, thành phố V) qua facebook chửi bới Hậu và đòi 

số tiền còn lại. H1 nhờ Nguyễn Cường Q là chủ quán N, đứng ra dàn xếp. T nhắn 

tin cho Q, hai bên cãi nhau, Q nói đang ở quán và tắt máy. Khoảng 23h30’ phút 

ngày 18/3/2023 đến 0h00’ ngày 19/3/2023, T vào bếp ở tiệm game bắn cá số A 

B, Phường E, thành phố V lấy 01 con dao dài khoảng 20cm giấu trong người rồi 

mượn xe máy hiệu Vision, màu trắng (không rõ biển số) của khách đang chơi 

trong tiệm chạy đến tìm Q. Tại quán N, T cầm dao đi vào đứng ở vỉa hè trước cửa 

quán hỏi Q đâu. Chị Trịnh Tiết L (là vợ của Q) sợ xảy ra đánh nhau nên ôm cản 

và đẩy T lùi ra ngoài đường. Thấy T cầm dao nên Q đã chạy vào bếp lấy 01 con 

dao bản 4 - 5cm, lưỡi tù dài khoảng 30cm lao ra trước cửa quán, T và Q cầm hung 

khí chém nhau gây thương tích. Được một lúc, cả hai vứt dao xuống đường. T 

được chị L và Q sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, nhân viên trong 

quán đã dọn dẹp, nhặt hai con dao của Q và T vứt vào thùng rác.  

Sau khi xảy ra sự việc, không có ai đến trình báo cơ quan chức năng. Đến 

ngày 15/5/2023, T mới trình báo sự việc trên. 

Hồ sơ bệnh án (Mã BN: 23019461) của Bệnh viện B1, ghi nhận: Lê Nhật T 

với các vết thương sau: Vết thương chính giữa trán 04cm, sâu 01cm; Vết thương 

thái dương phải 04cm, sâu 01cm; Vết thương cổ tay trái kích thước 05cm lộ gân 

cơ; Vết thương đứt gần lìa cổ bàn tay trái, lộ xương vùng cổ tay. Gãy xương tháp, 

xương nguyệt, xương đậu, trật khớp cổ tay trái. Tổn thương thần kinh giữa, thần 

kinh trụ, động mạch trụ, gân gấp ngón cái dài ngắn, gân gấp cổ tay quay, gân gấp 

nông sâu các ngón, gân duỗi cổ tay trụ; Vết thương 1/3 giữa cách tay phải kích 

thước 5cm. 

Hồ sơ bệnh án (Mã BN: 08064969) của Bệnh viện V, ghi nhận: Nguyễn 

Cường Q với 01 vết thương cổ tay phải kích thước 12cm nham nhở, đứt bán phần 

gân gấp chung nông cổ tay phải, rách bao thần kinh giữa tại cổ tay phải, mạch 

quay rõ.  

Bản Kết luận giám định số 195/KLTTCT-PYBRVT ngày 29/5/2023 của 

Trung Pháp y tỉnh B, kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Lê Nhật T 

là: 58%. 

Bản Kết luận giám định số 259/KLTTCT-PYBRVT ngày 07/7/2023 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh B, kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn 

Cường Q là: 09%. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Cường Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội nêu trên và có đơn không yêu cầu khởi tố đối với Lê Nhật T về hành vi gây 

thương tích cho mình nên Cơ quan điều tra không khởi tố đối với T. 
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* Vật chứng vụ án: Hai con dao dùng để gây án không thu giữ được. Chuyển 

theo hồ sơ vụ án 01 đĩa CD ghi lại diễn biến toàn bộ sự việc. 

* Trách nhiệm dân sự: Gia đình Nguyễn Cường Q đã bồi thường cho gia 

đình Lê Nhật T số tiền 50.000.000 đồng. Q và T đã làm đơn đề nghị giảm nhẹ 

hình phạt cho nhau. Cả hai không yêu cầu bồi thường gì thêm.  

2. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 121/2024/HS-ST ngày 07 tháng 5 năm 

2024, Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định: Tuyên 

bố bị cáo Nguyễn Cường Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”; áp dụng điểm c 

khoản 3 Điều 134, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự; xử phạt Nguyễn Cường Q 07 (B) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án (Được khấu trừ thời hạn đã bị tạm giữ tạm giam từ ngày 22/6/2023 

đến ngày 21/9/2023) 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

3. Ngày 14/5/2024, bị cáo Nguyễn Cường Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

4. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, khai nhận hành vi 

phạm tội. 

5. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa phát biểu quan điểm xét xử vụ án:  

Về tố tụng: Bị cáo Nguyễn Cường Q kháng cáo trong thời hạn luật định nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

Về nội dung: Toà án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Cường Q phạm tội 

Cố ý gây thương tích, xử phạt bị cáo 07 (B) năm tù là phù hợp với nhân tân, tính 

chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết, chứng cứ mới thể hiện bị cáo 

đang bị bệnh nặng phải thường xuyên hóa trị, vợ bị cáo đang mang thai, bị cáo có 

công trong việc tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp 

luật giúp lực lượng Công an triệt phá các vụ án về ma túy. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

6. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, nói lời sau cùng thể 

hiện thái độ ăn ăn hối cải, xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  
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Kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định, phù hợp với quy định của 

pháp luật về chủ thể, hình thức và nội dung đơn kháng cáo, là kháng cáo hợp lệ, 

được Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về tội danh và Điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời 

khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo, bị hại tại cơ quan điều 

tra, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định như sau:  

Do mâu thuẫn về tiền bạc nên ngày 18/3/2023, Lê Nhật T nhắn tin cho Lê 

Công H1 chửi bới để đòi tiền. H1 nhờ chủ quán là Nguyễn Cường Q nói chuyện 

với T để hẹn cuối giờ làm sẽ trả tiền. Sau đó, T liên lạc với Q hỏi Q ở đâu, Quốc 

nói đang ở quán và tắt máy. Khoảng 23h30 ngày 18/3/2023 đến 0h00’ ngày 

19/3/2023, T vào bếp tiệm game bắn cá lấy 01 con dao giấu trong người, rồi mượn 

xe của khách chơi game chạy đến tìm Q. T dừng xe ở lòng đường, cầm dao đứng 

ở vỉa hè trước quán N hỏi Q đâu. Chị Trịnh Tiết L (vợ của Q) sợ xảy ra đánh nhau 

nên ôm cản và đẩy T lùi ra ngoài đường. Thấy vậy, Q chạy vào bếp sau quán lấy 

dao lao ra trước cửa quán chém T. Hai bên chém nhau qua lại trong thời gian ngắn 

thì dừng, vứt dao xuống đường. T được chị L và Q sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện 

cấp cứu. Ngày 15/5/2023, T mới trình báo sự việc trên. 

Kết luận giám định xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn 

Cường Q là 09%, Lê Nhật T là 58%. Nguyễn Cường Q có đơn đề nghị không khởi 

tố hành vi Cố ý gây thương tích của Lê Nhật T đối với mình, nên Cơ quan điều 

tra không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nhật T. 

Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Cường Q về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của bị 

hại được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự công cộng tại địa phương, gây hoang 

mang lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, phải có hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội bị cáo đã thực 

hiện, để đảm bảo tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục và đấu tranh phòng ngừa chung, 

đồng thời nêu cao tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tình tiết, chứng cứ mới thể 

hiện: bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi cha mẹ già, vợ đang mang thai 

tháng thứ tư, bị cáo đã cung cấp thông tin, phối hợp giúp cơ quan điều tra phá án 

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại số nhà A đường H, Phường B, thành 

phố V; bản thân bị viêm gan, xơ gan đang phải hoá trị. 

Qua xem các chứng cứ mới này, cùng với việc bị cáo có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ Toà án cấp sơ thẩm đã nhận định: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự 

nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại 50.000.000 đồng (Năm mươi 
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triệu đồng), bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, có ông bà ngoại là 

người có công, được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất; vụ việc xảy ra do 

nguyên nhân khởi nguồn từ lỗi của bị hại khi vô cớ chủ động mang dao tìm đến 

gây gổ đòi chém bị cáo giữa lúc đêm khuya khiến bị cáo phải có hành động bảo 

vệ bản thân và gia đình, và thực tế bị hại đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém 

bị cáo gây thương tích 09%, nhưng bị cáo có đơn đề nghị không khởi tố bị hại và 

chủ động tự nguyện bồi thường cho bị hại toàn bộ chi phí thuốc thang điều trị 

thương tích; xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm là có 

cơ sở, nên Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng cáo về việc xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo, sửa quyết định của bản án sơ thẩm về phần hình phạt đã 

tuyên đối với bị cáo. 

[4]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Cường Q 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

[5]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Cường Q, sửa quyết định của 

Bản án sơ thẩm số 121/2024/HS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hình phạt đã tuyên đối với bị cáo. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Cường Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, các điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 

51, khoản 1 Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Cường Q 

05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời 

gian đã giam giữ trước đây từ ngày 22/6/2023 đến ngày 21/9/2023. 

2. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 121/2024/HS-ST 

ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Cường Q không phải nộp. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (27/6/2025). 

  Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Tòa án nhân dân thành phố V; 

- Viện Kiểm sát nhân dân  thành phố V;  

- Chi cục THADS  thành phố V; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Bắc 
 

 

 

 


